
TRƯỜNG THCS TAM ĐÔNG 1

Thành tiền

1 Toán 6 - Tập 1
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).
Cuốn         21,000 

2 Toán 6 - Tập 2
Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức 

Huyên (đồng Chủ biên).
Cuốn         19,000 

3 Ngữ Văn 6 - Tập 1 Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp Cuốn         23,000 

4 Ngữ Văn 6 - Tập 2 Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Cuốn         19,000 

5 Khoa Học Tự Nhiên 6 Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương Cuốn         33,000 

6 Lịch Sử và Địa Lí 6
Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí)
Cuốn         32,000 

7 Công Nghệ 6 Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên) Cuốn         14,000 

8 Giáo Dục Công Dân 6 Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên) Cuốn         11,000 

9 Âm nhạc 6
Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ 

biên)
Cuốn         12,000 

10 Mĩ thuật 6
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)
Cuốn         14,000 

11 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 
Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị 

Quỳnh Trang ( đồng Chủ biên)
Cuốn         16,000 

12 Giáo dục thể chất 6 Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên) Cuốn         20,000 

13 Tiếng Anh 6 Student's Book Võ Đại Phúc( Tổng chủ biên kiêm chủ biên) Cuốn         78,000 

14 Tiếng Anh 6  WorkBook Võ Đại Phúc( Tổng chủ biên kiêm chủ biên) Cuốn         68,000 

15 Tin học 6  ( Cánh diều) Hồ Sỹ Đàm (Tổng Chủ biên),  Hồ Cẩm Hà (Chủ biên) Cuốn         18,000 

Ngày 02 tháng 03 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Hương Giang

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2023-2024 ( Chân Trời Sáng Tạo)

LỚP 6 SÁCH GIÁO KHOA

398,000        

(Đã ký)


